
Trọng số (%)

TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chú

1 Nguyễn Thị Minh Anh 26/07/1998 DH06NKTA AVĐH01

2 Nguyễn Thị Trân Châu 26/04/1998 DH06NKTA AVĐH01

3 Trần Thị Mỹ Dân 12/07/1998 DH06NKTA AVĐH01

4 Nguyễn Anh Đào 27/01/1993 DH06NKTA AVĐH01

5 Lê Huỳnh Đức 06/01/1998 DH06NKTA AVĐH01

6 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/02/1998 DH06NKTA AVĐH01

7 Nguyễn Thành Dương 06/06/1996 DH06NKTA AVĐH01

8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 31/05/1998 DH06NKTA AVĐH01

9 Lê Thị Giang 19/06/1998 DH06NKTA AVĐH01

10 Bùi Thị Ngọc Hà 07/01/1998 DH06NKTA AVĐH01

11 Hoàng Thị Hà 20/10/1996 DH06NKTA AVĐH01

12 Trần Thị Hà 08/03/1998 DH06NKTA AVĐH01

13 Trịnh Thị Thu Hà 25/12/1998 DH06NKTA AVĐH01

14 Đỗ Thị Thu Hằng 28/10/1998 DH06NKTA AVĐH01

15 Hồ Thị Hòa 16/08/1997 DH06NKTA AVĐH01

16 Lê Thị Hương 19/03/1998 DH06NKTA AVĐH01

17 Nguyễn Thị Lan Hương 17/11/1998 DH06NKTA AVĐH01

18 Trần Thanh Hương 21/11/1997 DH06NKTA AVĐH01

19 Lê Thị Thùy Linh 06/04/1998 DH06NKTA AVĐH01

20 Vũ Thị Linh Linh 20/07/1998 DH06NKTA AVĐH01

21 Phan Thị Hà My 11/11/1998 DH06NKTA AVĐH01

22 Ngô Thị Hồng Nga 21/12/1994 DH06NKTA AVĐH01

23 Nguyễn Thị Diễm Lệ 25/04/1998 DH06NKTA AVĐH01

24 Vương Thị Ngọc Anh 06/06/1998 DH06NKTA AVĐH01

25 Nguyễn Ngọc Ánh 14/10/1998 DH06NKTB AVĐH01

26 Phan Hạnh Ngân 16/07/1998 DH06NKTB AVĐH01

27 Trần Thị Kim Ngân 03/03/1998 DH06NKTB AVĐH01

28 Nguyễn Thị Ngọt 14/05/1998 DH06NKTB AVĐH01

29 Đinh Nguyễn Thanh Nhàn 07/05/1998 DH06NKTB AVĐH01

30 Hoàng Ngọc Quỳnh Như 23/10/1998 DH06NKTB AVĐH01

31 Đỗ Thị Nhung 25/03/1996 DH06NKTB AVĐH01

                Môn học: TIẾNG ANH 2 (NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN 2)

                Số tín chỉ:…….

Họ Và Tên
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TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

32 Hoàng Thị Oanh 02/02/1998 DH06NKTB AVĐH01

33 Lê Nguyễn Như Phương 19/12/1998 DH06NKTB AVĐH01

34 Nguyễn Thị Mai Phương 14/01/1998 DH06NKTB AVĐH01

35 Từ Thị Bích Phượng 15/10/1998 DH06NKTB AVĐH01

36 Trần Đình Quang 08/11/1997 DH06NKTB AVĐH01

37 Cao Thị Như Quỳnh 05/08/1998 DH06NKTB AVĐH01

38 Đặng Thu Thảo 20/07/1997 DH06NKTB AVĐH01

39 Nguyễn Như Thảo 16/02/1998 DH06NKTB AVĐH01

40 Đỗ Trần Bảo Thoa 21/07/1998 DH06NKTB AVĐH01

41 Hoàng Minh Tiến 18/12/1998 DH06NKTB AVĐH01

42 Nguyễn Thị Trang 16/02/1998 DH06NKTB AVĐH01

43 Huỳnh Thị Tú Trinh 09/01/1998 DH06NKTB AVĐH01

44 Trần Thị Trinh 28/07/1998 DH06NKTB AVĐH01

45 Lê Minh Tú 27/11/1998 DH06NKTB AVĐH01

46 Nguyễn Thụy Phương Uyên 10/08/1998 DH06NKTB AVĐH01

47 Vũ Thị Yến 13/01/1998 DH06NKTB AVĐH01

48 Somvang Dinyavong 05/01/1997 DH06NKTB AVĐH01

1 Nguyễn Thị Thiên An 01/05/1997 DH06SMNA AVĐH02

2 Lê Nhật Bảo Anh 12/07/1998 DH06SMNA AVĐH02

3 Nguyễn Thị Ánh 05/07/1998 DH06SMNA AVĐH02

4 Phạm Thị Ngọc Bích 03/12/1998 DH06SMNA AVĐH02

5 Nguyễn Thị Mỹ Chi 06/06/1998 DH06SMNA AVĐH02

6 Mai Thị Đào 08/03/1998 DH06SMNA AVĐH02

7 Đinh Thị Thanh Diễm 06/02/1998 DH06SMNA AVĐH02

8 Nguyễn Thị Thùy Diễm 28/11/1998 DH06SMNA AVĐH02

9 Lê Thị Dung 10/04/1998 DH06SMNA AVĐH02

10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/08/1998 DH06SMNA AVĐH02

11 Đoàn Thị Ngọc Hạnh 27/09/1998 DH06SMNA AVĐH02

12 Nguyễn Thị Hiền 18/06/1998 DH06SMNA AVĐH02

13 Nguyễn Thị Hoa 08/06/1995 DH06SMNA AVĐH02

14 Mỵ Thị Hoàng 18/02/1998 DH06SMNA AVĐH02

15 Vũ Thị Mai Hồng 17/08/1998 DH06SMNA AVĐH02

16 Đinh Thị Minh Hương 06/10/1998 DH06SMNA AVĐH02

17 Nguyễn Thị Thanh Hương 28/08/1998 DH06SMNA AVĐH02

18 Trần Thị Thu Hương 26/04/1998 DH06SMNA AVĐH02

19 Trần Thị Thu Hường 03/11/1998 DH06SMNA AVĐH02

20 Phạm Thị Ngọc Huyền 12/06/1998 DH06SMNA AVĐH02

21 Phạm Thị Tuyết Kha 12/06/1998 DH06SMNA AVĐH02
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TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

22 Đào Thị Trúc Linh 28/07/1997 DH06SMNA AVĐH02

23 Phạm Thị Mỹ Linh 03/10/1997 DH06SMNA AVĐH02

24 Phạm Võ Thị Hoài Linh 09/02/1998 DH06SMNA AVĐH02

25 Nguyễn Thị Lụa 28/01/1998 DH06SMNA AVĐH02

26 Ngô Thị Mai 02/04/1998 DH06SMNA AVĐH02

27 Nguyễn Thị Xuân Mai 28/10/1997 DH06SMNA AVĐH02

28 Phan Thị Ái Minh 28/05/1997 DH06SMNA AVĐH02

29 Đinh Thị Hoa Mơ 27/02/1998 DH06SMNA AVĐH02

30 Nguyễn Thị Thảo My 15/02/1998 DH06SMNA AVĐH02

31 Vũ Lê Nhật My 10/01/1998 DH06SMNA AVĐH02

32 Vũ Ngọc Thảo My 15/08/1998 DH06SMNA AVĐH02

33 Nguyễn Thị Nga 24/11/1998 DH06SMNA AVĐH02

34 Lê Kim Ngân 03/06/1998 DH06SMNA AVĐH02

35 Lê Thị Kim Ngân 01/01/1998 DH06SMNA AVĐH02

36 Bùi Thị Bích Ngọc 24/04/1998 DH06SMNA AVĐH02

37 Phạm Thị Hồng Ngọc 10/03/1998 DH06SMNA AVĐH02

38 Trần Thị Bích Ngọc 29/10/1998 DH06SMNA AVĐH02

39 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01/08/1998 DH06SMNA AVĐH02

40 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 28/08/1998 DH06SMNA AVĐH02

1 Trịnh Ngọc Bảo 30/09/1997 DH06STOA AVĐH03

2 Nguyễn Văn Chạy 09/01/1988 DH06STOA AVĐH03

3 Vương Quốc Chiến 05/01/1998 DH06STOA AVĐH03

4 Nguyễn Chí Công 02/11/1997 DH06STOA AVĐH03

5 Nguyễn Mạnh Cường 21/10/1998 DH06STOA AVĐH03

6 Đinh Thành Danh 02/02/1997 DH06STOA AVĐH03

7 Phạm Văn Đông 21/09/1998 DH06STOA AVĐH03

8 Trần Minh Đức 09/07/1997 DH06STOA AVĐH03

9 Phạm Ngọc Hào 10/03/1998 DH06STOA AVĐH03

10 Hà Hồng Đức Hiếu 29/09/1998 DH06STOA AVĐH03

11 Nguyễn Văn Hiếu 19/12/1998 DH06STOA AVĐH03

12 Vũ Minh Hiếu 06/06/1993 DH06STOA AVĐH03

13 Hoàng Thị Hương 02/03/1998 DH06STOA AVĐH03

14 Nguyễn Thị Hương 15/09/1998 DH06STOA AVĐH03

15 Nguyễn Đức Huy 25/10/1998 DH06STOA AVĐH03

16 Phùng Nhật Lâm 16/09/1996 DH06STOA AVĐH03

17 Lã Thị Kim Liên 04/02/1998 DH06STOA AVĐH03

18 Hoàng Gia Long 12/05/1998 DH06STOA AVĐH03

19 Đỗ Nguyễn Kiều My 02/10/1998 DH06STOA AVĐH03
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20 Phạm Sao Phương Nam 26/05/1998 DH06STOA AVĐH03

21 Trần Thị Thanh Nhàn 08/09/1998 DH06STOA AVĐH03

22 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/06/1997 DH06STOA AVĐH03

23 Bùi Vũ Hoàng Quân 26/01/1998 DH06STOA AVĐH03

24 Phan Nguyễn Minh Quân 05/03/1998 DH06STOA AVĐH03

25 Châu Ngọc Thanh Hà 06/10/1998 DH06STOA AVĐH03

26 Bùi Duy Bảo 19/03/1998 DH06STOA AVĐH03

27 Đặng Trương Hữu Tài 08/10/1998 DH06STOB AVĐH03

28 Nguyễn Xuân Tâm 09/11/1998 DH06STOB AVĐH03

29 Trần Ngọc Tân 06/08/1992 DH06STOB AVĐH03

30 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/09/1997 DH06STOB AVĐH03

31 Nguyễn Thị Thảo 09/09/1998 DH06STOB AVĐH03

32 Trần Hồ Bảo Trâm 30/05/1998 DH06STOB AVĐH03

33 Trịnh Thị Trang 29/05/1998 DH06STOB AVĐH03

34 Nguyễn Minh Trí 31/12/1997 DH06STOB AVĐH03

35 Đinh Xuân Trường 08/05/1998 DH06STOB AVĐH03

36 Nguyễn Hy Trường 12/10/1998 DH06STOB AVĐH03

37 Nguyễn Thị Thanh Vân 01/03/1998 DH06STOB AVĐH03

38 Nguyễn Quốc Việt 01/01/1998 DH06STOB AVĐH03

39 Nguyễn Tiến Hoàng Anh 12/12/1997 DH06STOB AVĐH03

40 Hà Mạnh Tiến 12/07/1998 DH06STOB AVĐH03

41 Lê Hoàng Thành 23/10/1998 DH06STOB AVĐH03

42 Đào Chí Hảo 14/02/1997 DH06STOB AVĐH03

43 Nguyễn Đoàn Huyền Trân 25/11/1998 DH06STOB AVĐH03

44 Phạm Thị Bích Ngọc 07/01/1998 DH06STOB AVĐH03

45 Nguyễn Tiến Sỹ 17/12/1997 DH06STOB AVĐH03

46 Trần Văn Tuấn 13/08/1998 DH06STOB AVĐH03

47 Biện Xuân Vinh 20/03/1997 DH06STOB AVĐH03

48 Trần Thị Thanh Lan 16/01/1998 DH06STOB AVĐH03

49 Châu Diệu Thảo 07/12/1998 DH06STOB AVĐH03

50 Sird Fongsamoud 06/02/1997 DH06STOB AVĐH03

1 Vũ Thị Kim Nguyệt 05/07/1998 DH06SMNB AVĐH04

2 Lê Lâm Quỳnh Như 11/04/1997 DH06SMNB AVĐH04

3 Thân Quỳnh Như 11/05/1998 DH06SMNB AVĐH04

4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/05/1997 DH06SMNB AVĐH04

5 Phan Thị Thùy Nhung 26/08/1998 DH06SMNB AVĐH04

6 Trần Thị Hồng Nhung 03/09/1998 DH06SMNB AVĐH04

7 Nguyễn Thu Oanh 11/05/1998 DH06SMNB AVĐH04

4



TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

8 Tsằn Ngọc Thảo Oanh 26/08/1998 DH06SMNB AVĐH04

9 Nguyễn Thị Huệ Phi 05/02/1998 DH06SMNB AVĐH04

10 Nguyễn Trần Ngọc Phụng 13/08/1998 DH06SMNB AVĐH04

11 Đinh Ngọc Như Phương 03/09/1998 DH06SMNB AVĐH04

12 Trần Thị Hoài Phương 30/06/1998 DH06SMNB AVĐH04

13 Nguyễn Hồng Linh Quyên 02/11/1997 DH06SMNB AVĐH04

14 Lê Thị Sương 22/12/1996 DH06SMNB AVĐH04

15 Phùng Thị Tâm 06/01/1997 DH06SMNB AVĐH04

16 Nguyễn Trúc Thanh 26/05/1998 DH06SMNB AVĐH04

17 Vi Thị Thanh 14/08/1998 DH06SMNB AVĐH04

18 Phạm Hồng Phương Thảo 03/07/1998 DH06SMNB AVĐH04

19 Trần Ngọc Xuân Thu 14/10/1998 DH06SMNB AVĐH04

20 Đoàn Thị Thu Thủy 23/03/1998 DH06SMNB AVĐH04

21 Phạm Thị Thu Thủy 20/06/1998 DH06SMNB AVĐH04

22 Đặng Hồng Trâm 19/03/1998 DH06SMNB AVĐH04

23 Đỗ Phạm Hồng Trang 02/08/1998 DH06SMNB AVĐH04

24 Trần Thị Thùy Trang 02/03/1998 DH06SMNB AVĐH04

25 Vũ Thị Huyền Trang 27/12/1998 DH06SMNB AVĐH04

26 Hà Đoàn Phương Trinh 28/10/1997 DH06SMNB AVĐH04

27 Nguyễn Thanh Tuệ 15/08/1998 DH06SMNB AVĐH04

28 Phạm Ngọc Phương Tuyền 03/12/1996 DH06SMNB AVĐH04

29 Đặng Thị Thu Vân 12/09/1998 DH06SMNB AVĐH04

30 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/01/1998 DH06SMNB AVĐH04

31 Hồ Nguyễn Thị Tường Vi 10/02/1998 DH06SMNB AVĐH04

32 Nguyễn Thị Hải Yến 10/08/1997 DH06SMNB AVĐH04

33 Nguyễn Xuân Ngọc Ngân 23/01/1998 DH06SMNB AVĐH04

34 Phạm Kim Dung 20/07/1998 DH06SMNB AVĐH04

35 Lương Thị Mỹ Tiên 03/12/1998 DH06SMNB AVĐH04

36 Nguyễn Thị Phượng Hồng 23/01/1998 DH06SSI1 AVĐH04

37 Trần Thị Mỹ Linh 13/02/1998 DH06SSI1 AVĐH04

38 Vương Mỹ Ngọc 04/04/1998 DH06SSI1 AVĐH04

39 Bùi Phú 16/10/1998 DH06SSI1 AVĐH04

40 Trần Thị Hồng Thảo 22/09/1998 DH06SSI1 AVĐH04

41 Nguyễn Trí Thông 03/12/1998 DH06SSI1 AVĐH04

42 Lê Thị Bích Thủy 08/06/1997 DH06SSI1 AVĐH04

43 Phạm Bảo Trân 17/02/1998 DH06SSI1 AVĐH04

44 Nguyễn Ngọc Vinh 24/08/1998 DH06SSI1 AVĐH04

45 Lê Thị Thùy Trang 16/02/1998 DH06SSI1 AVĐH04
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46 Phan Thị Ngọc Thoa 03/09/1998 DH06SSI1 AVĐH04

47 Lương Khải Triệu 06/04/1998 DH06SSI1 AVĐH04

48 Nguyễn Quang Trung 20/10/1998 DH06SSI1 AVĐH04

49 Bùi Phú 16/10/1998 DH06SSI1 AVĐH04

50 Vương Mỹ Ngọc 4/4/1998 DH06SSI1 AVĐH04

51 Trần Thị Hồng Thảo 22/9/1998 DH06SSI1 AVĐH04

52 Phan Thị Ngọc Thoa 3/9/1998 DH06SSI1 AVĐH04

1 Nguyễn Ngọc Bình An 25/04/1998 DH06NQKDA AVĐH05

2 Nguyễn Đặng Hoàng Ân 20/01/1998 DH06NQKDA AVĐH05

3 Bùi Đỗ Bảo Anh 15/02/1998 DH06NQKDA AVĐH05

4 Hoàng Thị Lan Anh 30/01/1998 DH06NQKDA AVĐH05

5 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 22/08/1998 DH06NQKDA AVĐH05

6 Phạm Thị Giang Anh 01/09/1998 DH06NQKDA AVĐH05

7 Trần Ngọc Anh 01/10/1998 DH06NQKDA AVĐH05

8 Vũ Hoàng Phương Anh 12/10/1997 DH06NQKDA AVĐH05

9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/06/1998 DH06NQKDA AVĐH05

10 Trần Thị Bình 16/10/1993 DH06NQKDA AVĐH05

11 Vũ Duy Chương 02/03/1998 DH06NQKDA AVĐH05

12 Ôn Huỳnh Ngọc Danh 13/09/1998 DH06NQKDA AVĐH05

13 Đặng Văn Đạo 03/11/1996 DH06NQKDA AVĐH05

14 Dương Thành Đạt 20/07/1998 DH06NQKDA AVĐH05

15 Nguyễn Thị Phương Diễm 15/07/1998 DH06NQKDA AVĐH05

16 Nguyễn Thị Diễn 27/03/1997 DH06NQKDA AVĐH05

17 Lê Văn Diện 16/06/1997 DH06NQKDA AVĐH05

18 Lê Thị Mỹ Duyên 28/06/1997 DH06NQKDA AVĐH05

19 Bùi Thị Thúy Hiền 08/01/1998 DH06NQKDA AVĐH05

20 Hồ Thị Hiền 25/02/1998 DH06NQKDA AVĐH05

21 Lê Thị Hiền 03/01/1998 DH06NQKDA AVĐH05

22 Nguyễn Lê Minh Hiếu 23/09/1998 DH06NQKDA AVĐH05

23 Nguyễn Minh Hiếu 15/03/1998 DH06NQKDA AVĐH05

24 Nguyễn Thảo Minh Hoàng 11/05/1998 DH06NQKDA AVĐH05

25 Odine Mingmixay 05/06/1997 DH06NQKDA AVĐH05

26 Thipsaphone Chanthisone 06/04/1997 DH06NQKDA AVĐH05

27 Thongkhao Keohavong 18/08/1997 DH06NQKDA AVĐH05

28 Dalaphone Khamthongveun 08/10/1997 DH06NQKDA AVĐH05

29 Thiphakone Sibouheuang 09/01/1998 DH06NQKDA AVĐH05

30 Đỗ Phương Anh 14/03/1996 DH06STHA AVĐH05

31 Hồ Thị Tú Anh 26/06/1998 DH06STHA AVĐH05
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32 Phạm Nguyễn Thúy Anh 01/08/1998 DH06STHA AVĐH05

33 Nguyễn Vũ Quốc Cường 16/03/1998 DH06STHA AVĐH05

34 Trần Thị Kim Dung 19/02/1998 DH06STHA AVĐH05

35 Nguyễn Thị Thu Duyên 09/06/1997 DH06STHA AVĐH05

36 Hồ Thị Hảo 18/02/1998 DH06STHA AVĐH05

37 Nguyễn Thị Thu Hoa 04/03/1998 DH06STHA AVĐH05

38 Nguyễn Trúc Hoa 00/10/1997 DH06STHA AVĐH05

39 Vũ Thị Hoa 04/02/1992 DH06STHA AVĐH05

40 Phạm Thị Bích Hợp 17/12/1998 DH06STHA AVĐH05

41 Thân Thị Thu Huyền 12/02/1997 DH06STHA AVĐH05

42 Ngô Thị Xuân Kiều 28/09/1996 DH06STHA AVĐH05

43 Nguyễn Thụy Tuyết Lan 27/01/1998 DH06STHA AVĐH05

44 Mạc Tiểu Lành 29/01/1998 DH06STHA AVĐH05

45 Lâm Triệu Ngọc Linh 08/05/1998 DH06STHA AVĐH05

46 Lê Thị Linh 01/10/1998 DH06STHA AVĐH05

1 Lưu Thị Bình 13/04/1998 DH06SLY1 AVĐH06

2 Nghiêm Hoàng Duy 01/08/1998 DH06SLY1 AVĐH06

3 Nguyễn Thị Hải 22/01/1997 DH06SLY1 AVĐH06

4 Trương Ngọc Hải 03/08/1998 DH06SLY1 AVĐH06

5 Trần Công Lợi 30/01/1998 DH06SLY1 AVĐH06

6 Nguyễn Thanh Long 10/01/1998 DH06SLY1 AVĐH06

7 Phạm Văn Nam 03/02/1989 DH06SLY1 AVĐH06

8 Trần Vĩnh Nghĩa 04/04/1998 DH06SLY1 AVĐH06

9 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 18/11/1995 DH06SLY1 AVĐH06

10 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/02/1998 DH06SLY1 AVĐH06

11 Phan Võ Phúc 14/02/1998 DH06SLY1 AVĐH06

12 Nguyễn Hồng Phượng 16/06/1997 DH06SLY1 AVĐH06

13 Hứa Lê Đăng Quang 24/11/1998 DH06SLY1 AVĐH06

14 Trịnh Thúy Quỳnh 17/09/1998 DH06SLY1 AVĐH06

15 Nguyễn Phong Thái 05/06/1998 DH06SLY1 AVĐH06

16 Hoàng Minh Thông 30/08/1998 DH06SLY1 AVĐH06

17 Trịnh Thị Minh Thu 09/10/1998 DH06SLY1 AVĐH06

18 Trần Thanh Thuận 12/02/1998 DH06SLY1 AVĐH06

19 Phan Trung Tín 16/02/1998 DH06SLY1 AVĐH06

20 Nguyễn Hữu Trường 01/09/1994 DH06SLY1 AVĐH06

21 Nguyễn Ngọc Tuân 21/05/1998 DH06SLY1 AVĐH06

22 Nguyễn Thanh Tùng 02/04/1998 DH06SLY1 AVĐH06

23 Hà Văn Hiếu 20/04/1997 DH06SLY1 AVĐH06
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24 Quách Nguyễn Thiên Phúc 04/11/1998 DH06SLY1 AVĐH06

25 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 27/03/1998 DH06SLY1 AVĐH06

26 Hoàng Cao Minh Dũng 05/04/1998 DH06SLY1 AVĐH06

27 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/06/1998 DH06STHB AVĐH06

28 Văn Thị Hồng Nhung 22/12/1997 DH06STHB AVĐH06

29 Hoàng Như Phụng 16/05/1997 DH06STHB AVĐH06

30 Đinh Thị Hoài Phương 13/06/1998 DH06STHB AVĐH06

31 Lầu Yến Phương 03/06/1998 DH06STHB AVĐH06

32 Lê Thị Cúc Phương 15/11/1998 DH06STHB AVĐH06

33 Phạm Thúy Quỳnh 15/03/1998 DH06STHB AVĐH06

34 Trần Đình Cao Sơn 24/11/1998 DH06STHB AVĐH06

35 Lê Thị Minh Tâm 04/01/1996 DH06STHB AVĐH06

36 Trần Thị Thanh 25/08/1997 DH06STHB AVĐH06

37 Trương Ngọc Phương Thảo 18/03/1998 DH06STHB AVĐH06

38 Nguyễn Thị Thương Thương 29/06/1998 DH06STHB AVĐH06

39 Đào Thị Mỹ Trang 06/07/1998 DH06STHB AVĐH06

40 Nguyễn Thị Kiều Trang 14/08/1998 DH06STHB AVĐH06

41 Nguyễn Thị Thanh Trang 05/02/1998 DH06STHB AVĐH06

42 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 05/08/1998 DH06STHB AVĐH06

43 Phạm Thị Thu Trang 07/03/1998 DH06STHB AVĐH06

1 Lê Lan Anh 28/11/1998 DH06SHO1 AVĐH07

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 27/02/1997 DH06SHO1 AVĐH07

3 Nguyễn Văn Bằng 08/03/1998 DH06SHO1 AVĐH07

4 Huỳnh Trần An Bình 16/02/1998 DH06SHO1 AVĐH07

5 Lê Long Bình 21/09/1996 DH06SHO1 AVĐH07

6 Nguyễn Thị Ngọc Lâm 16/06/1998 DH06SHO1 AVĐH07

7 Vũ Trần Mỹ Linh 25/03/1996 DH06SHO1 AVĐH07

8 Trịnh Thị Kim Ngân 28/10/1998 DH06SHO1 AVĐH07

9 Nguyễn Trọng Quán 02/04/1998 DH06SHO1 AVĐH07

10 Lưu Thị Phương Thảo 01/11/1997 DH06SHO1 AVĐH07

11 Nguyễn Duy Thiện 05/11/1998 DH06SHO1 AVĐH07

12 Nguyễn Duy Trung 27/09/1998 DH06SHO1 AVĐH07

13 Trần Minh Tuấn 11/02/1997 DH06SHO1 AVĐH07

14 Bùi Trúc Hương Vy 10/12/1998 DH06SHO1 AVĐH07

15 Mai Thị Kim Anh 27/04/1998 DH06SHO1 AVĐH07

16 Nguyễn Thành Đạt 07/07/1998 DH06SHO1 AVĐH07

17 Nguyễn Thành Đạt 04/10/1997 DH06SHO1 AVĐH07

18 Lê Thị Quỳnh Trang 25/12/1997 DH06SHO1 AVĐH07
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19 Nguyễn Anh Dũng 17/06/1998 DH06SHO1 AVĐH07

20 Nguyễn Thị Yến Vi 19/09/1998 DH06SHO1 AVĐH07

21 Trần Thanh Hùng 06/03/1995 DH06SHO1 AVĐH07

22 Lê Tuyết Mai 07/04/1998 DH06SHO1 AVĐH07

23 Trần Trung Hậu 19/09/1998 DH06SHO1 AVĐH07

24 Nguyễn Thị Thanh Thúy 14/11/1997 DH06SHO1 AVĐH07

25 Phạm Nguyễn Vân Anh 14/05/1997 DH06STHC AVĐH07

26 Đỗ Thị Hương 05/01/1998 DH06STHC AVĐH07

27 Đặng Thị Linh 06/07/1998 DH06STHC AVĐH07

28 Trần Thị Hồng Nhung 06/01/1998 DH06STHC AVĐH07

29 Nguyễn Thị Cẩm Vân 02/07/1998 DH06STHC AVĐH07

30 Viên Thị Mai Linh 11/09/1997 DH06STHC AVĐH07

31 Hoàng Thị Loan 17/07/1997 DH06STHC AVĐH07

32 Phan Thị Quỳnh Loan 08/07/1998 DH06STHC AVĐH07

33 Đặng Ngọc Mai 01/10/1998 DH06STHC AVĐH07

34 Lê Thị Bích Ngọc 30/04/1996 DH06STHC AVĐH07

35 Lê Thị Yến Ngọc 23/07/1997 DH06STHC AVĐH07

36 Nguyễn Thị Kim Nhật 01/06/1998 DH06STHC AVĐH07

37 Nguyễn Xuân Bảo Tú 02/04/1998 DH06STHC AVĐH07

38 Võ Huỳnh Cẩm Tú 16/08/1997 DH06STHC AVĐH07

39 Trịnh Thị Bích Việt 09/07/1998 DH06STHC AVĐH07

40 Ngô Thị Ngọc Yến 10/01/1998 DH06STHC AVĐH07

41 Nguyễn Hoàng Hải Yến 01/01/1998 DH06STHC AVĐH07

42 Phạm Thị Yến 10/01/1996 DH06STHC AVĐH07

43 Phạm Thị Thuỳ Trang 05/02/1997 DH06STHC AVĐH07

44 Trần Nhất Đại Lượng 18/12/1998 DH06STHC AVĐH07

45 Điện Quí Quỳnh Nga 23/1/1998 DH06STHC AVĐH07

1 Bùi Thị Kim Ngân 25/08/1998 DH06NQKDB AVĐH08

2 Nguyễn Thị Thanh Ngân 16/11/1998 DH06NQKDB AVĐH08

3 Nguyễn Hồng Ngọc 30/10/1998 DH06NQKDB AVĐH08

4 Lâm Thị Hoàng Nhan 17/05/1997 DH06NQKDB AVĐH08

5 Lưu Thủy Nhân 12/07/1997 DH06NQKDB AVĐH08

6 Hoàng Khánh Ninh 16/02/1997 DH06NQKDB AVĐH08

7 Quách Vĩnh Phong 04/05/1998 DH06NQKDB AVĐH08

8 Phan Lê Kim Phương 11/09/1997 DH06NQKDB AVĐH08

9 Thái Bá Anh Quân 17/10/1998 DH06NQKDB AVĐH08

10 Lê Thị Thúy Quỳnh 05/12/1998 DH06NQKDB AVĐH08

11 Phạm Như Quỳnh 04/09/1998 DH06NQKDB AVĐH08
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12 Nguyễn Anh Tài 24/07/1998 DH06NQKDB AVĐH08

13 Đặng Ngọc Phương Thảo 06/09/1998 DH06NQKDB AVĐH08

14 Vũ Thị Thu 18/05/1998 DH06NQKDB AVĐH08

15 Bùi Đức Thuận 31/07/1998 DH06NQKDB AVĐH08

16 Nguyễn Phương Thùy 03/08/1998 DH06NQKDB AVĐH08

17 Nguyễn Thị Thu Trang 01/11/1998 DH06NQKDB AVĐH08

18 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/07/1998 DH06NQKDB AVĐH08

19 Huy Sanbora 09/05/1993 DH06NQKDB AVĐH08

20 Ley Lin 08/06/1994 DH06NQKDB AVĐH08

21 Sok Nary DH06NQKDB AVĐH08

22 Nguyễn Thị Huyền 25/02/1998 DH06NQKDC AVĐH08

23 Tô Đình Khải 20/10/1998 DH06NQKDC AVĐH08

24 Nguyễn Hoàng Khoa 14/10/1998 DH06NQKDC AVĐH08

25 Phạm Võ Đăng Khoa 02/10/1998 DH06NQKDC AVĐH08

26 Nguyễn Quỳnh Trúc Ly 09/05/1998 DH06NQKDC AVĐH08

27 Nguyễn Hoài Nam 17/04/1998 DH06NQKDC AVĐH08

28 Nguyễn Văn Chung 30/10/1998 DH06NQKDC AVĐH08

29 Phạm Thị Đoan Trang 19/08/1998 DH06NQKDC AVĐH08

30 Huỳnh Thanh Tuấn 31/05/1998 DH06NQKDC AVĐH08

31 Nguyễn Anh Tuấn 15/06/1998 DH06NQKDC AVĐH08

32 Tạ Sơn Tùng 26/04/1998 DH06NQKDC AVĐH08

33 Lương Trần Phương Uyên 05/02/1998 DH06NQKDC AVĐH08

34 Trương Văn Vương 06/05/1998 DH06NQKDC AVĐH08

35 Nguyễn Thị Xinh 23/09/1998 DH06NQKDC AVĐH08

36 Ngô Thị Kiều Xuân 17/02/1998 DH06NQKDC AVĐH08

37 Trần Ngọc Phi Yến 24/07/1997 DH06NQKDC AVĐH08

38 Lưu Thị Ánh Tuyết 20/03/1996 DH06NQKDC AVĐH08

39 Nguyễn Minh Hoàng 03/03/1998 DH06NQKDC AVĐH08

40 Nguyễn Lê Hồng Trinh 12/03/1998 DH06NQKDC AVĐH08

41 Trần Thanh Quốc Tuấn 01/03/1998 DH06NQKDC AVĐH08

1 Lê Thị Ánh 18/10/1998 DH06NKTA AVĐH09

2 Thân Thị Ngọc Ánh 23/03/1998 DH06NKTA AVĐH09

3 Nguyễn Thị Phương Bắc 07/10/1998 DH06NKTA AVĐH09

4 Trần Cẩm Thái Bình 05/09/1998 DH06NKTA AVĐH09

5 Lê Đức Hải Đăng 07/01/1998 DH06NKTA AVĐH09

6 Hồ Thành Đạt 08/09/1998 DH06NKTA AVĐH09

7 Nguyễn Thị Thùy Dương 24/05/1998 DH06NKTA AVĐH09

8 Tống Thái Dương 17/08/1998 DH06NKTA AVĐH09

10



TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

9 Trần Thị Bích Duyên 18/12/1997 DH06NKTA AVĐH09

10 Đào Hoàng Tuấn Giang 01/01/1998 DH06NKTA AVĐH09

11 Nguyễn Quang Hạ 12/05/1998 DH06NKTA AVĐH09

12 Nguyễn Thị Hạnh 20/05/1998 DH06NKTA AVĐH09

13 Nguyễn Thị Minh Hạnh 11/06/1997 DH06NKTA AVĐH09

14 Trần Thị Hồng Hạnh 15/07/1998 DH06NKTA AVĐH09

15 Hoàng Thị Hảo 16/08/1998 DH06NKTA AVĐH09

16 Bùi Thị Thanh Hiền 14/09/1998 DH06NKTA AVĐH09

17 Trần Thị Thu Hiền 10/12/1998 DH06NKTA AVĐH09

18 Nguyễn Thị Minh Hiếu 25/01/1997 DH06NKTA AVĐH09

19 Vũ Minh Hòa 22/06/1998 DH06NKTA AVĐH09

20 Nguyễn Mai Hương 29/11/1998 DH06NKTA AVĐH09

21 Nguyễn Ngọc Nguyên Hương 23/04/1998 DH06NKTA AVĐH09

22 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/03/1998 DH06NKTA AVĐH09

23 Trần Ngọc Mai Hương 13/11/1998 DH06NKTA AVĐH09

24 Lê Thị Thúy Hường 17/04/1998 DH06NKTA AVĐH09

25 Nguyễn Quốc Huy 09/12/1997 DH06NKTA AVĐH09

26 Đinh Gia Kiệt 07/12/1998 DH06NKTA AVĐH09

27 Nguyễn Ngọc Ánh Linh 15/08/1998 DH06NKTA AVĐH09

28 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/03/1998 DH06NKTA AVĐH09

29 Võ Thị Tuyết Minh 15/06/1998 DH06NKTA AVĐH09

30 Nguyễn Thị Mỹ Linh 30/12/1998 DH06NKTB AVĐH09

31 Dương Thị Nhàn 20/06/1998 DH06NKTB AVĐH09

32 Cao Nguyễn Yến Nhi 06/12/1998 DH06NKTB AVĐH09

33 Trương Vũ Quỳnh Nhi 17/10/1998 DH06NKTB AVĐH09

34 Mai Thị Kiều Oanh 15/12/1997 DH06NKTB AVĐH09

35 Hoàng Thị Thu Phương 08/01/1998 DH06NKTB AVĐH09

36 Lê Thị Bích Phương 15/06/1998 DH06NKTB AVĐH09

37 Phan Lý Trúc Quỳnh 16/10/1998 DH06NKTB AVĐH09

38 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/03/1998 DH06NKTB AVĐH09

39 Phạm Nguyễn Nhật Tiên 05/07/1998 DH06NKTB AVĐH09

40 Phạm Thị Tình 29/08/1997 DH06NKTB AVĐH09

41 Đinh Thị Minh Trang 12/07/1998 DH06NKTB AVĐH09

42 Trần Thị Trang 15/04/1998 DH06NKTB AVĐH09

43 Trịnh Thị Minh Trang 15/04/1998 DH06NKTB AVĐH09

44 Võ Thị Huyền Trang 23/05/1998 DH06NKTB AVĐH09

45 Trương Thị Diễm Trinh 04/01/1998 DH06NKTB AVĐH09

46 Trần Thị Thu Uyên 09/02/1998 DH06NKTB AVĐH09
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47 Võ Lê Thùy Vân 12/10/1998 DH06NKTB AVĐH09

48 Phạm Thị Kim Xuyến 21/01/1998 DH06NKTB AVĐH09

49 Nguyễn Thị Hải Yến 20/07/1998 DH06NKTB AVĐH09

1 Vương Trần Thiên An 08/10/1998 DH06NQKDA AVĐH10

2 Hồ Hoàng Ngọc Anh 18/03/1998 DH06NQKDA AVĐH10

3 Tào Thị Kim Anh 10/06/1998 DH06NQKDA AVĐH10

4 Nguyễn Văn Cường 02/09/1998 DH06NQKDA AVĐH10

5 Ngô Đinh Tiến Đạt 16/05/1998 DH06NQKDA AVĐH10

6 Vũ Công Đạt 16/01/1998 DH06NQKDA AVĐH10

7 Vũ Ngọc Diệp 22/08/1998 DH06NQKDA AVĐH10

8 Vũ Văn Đoàn 10/01/1997 DH06NQKDA AVĐH10

9 Nguyễn Tấn Dũng 30/10/1998 DH06NQKDA AVĐH10

10 Đinh Thị Thùy Dương 07/09/1998 DH06NQKDA AVĐH10

11 Thái Thị Mỹ Duyên 15/06/1998 DH06NQKDA AVĐH10

12 Trần Thị Bé Hai 10/05/1998 DH06NQKDA AVĐH10

13 Vũ Thị Thúy Hằng 02/06/1998 DH06NQKDA AVĐH10

14 Đoàn Anh Hậu 10/07/1998 DH06NQKDA AVĐH10

15 Phạm Thị Thu Hiền 09/03/1998 DH06NQKDA AVĐH10

16 Lê Huỳnh Ngọc Hiệp 20/01/1998 DH06NQKDA AVĐH10

17 Võ Thị Quỳnh Hoa 14/08/1998 DH06NQKDA AVĐH10

18 Nguyễn Phương Nhật Hoan 14/11/1998 DH06NQKDA AVĐH10

19 Cao Thị Hồng 20/08/1998 DH06NQKDA AVĐH10

20 Trịnh Thị Hương 26/10/1998 DH06NQKDA AVĐH10

21 Lê Thị Mỹ Duyên 06/06/1998 DH06NQKDB AVĐH10

22 Ninh Thị Thanh Nga 02/09/1998 DH06NQKDB AVĐH10

23 Hồ Thị Kim Ngân 21/07/1998 DH06NQKDB AVĐH10

24 Ngô Thị Ngát 20/06/1998 DH06NQKDB AVĐH10

25 Bùi Thị Yến Nhi 30/12/1998 DH06NQKDB AVĐH10

26 Trần Thị Minh Như 22/03/1998 DH06NQKDB AVĐH10

27 Lê Thị Nhung 14/11/1998 DH06NQKDB AVĐH10

28 Trần Thị Thùy Nhung 07/06/1998 DH06NQKDB AVĐH10

29 Trần Thị Kiều Oanh 13/08/1998 DH06NQKDB AVĐH10

30 Nguyễn Vũ Thiên Phúc 12/09/1998 DH06NQKDB AVĐH10

31 Dương Tuyết Phụng 22/08/1998 DH06NQKDB AVĐH10

32 Nguyễn Kim Phụng 02/04/1998 DH06NQKDB AVĐH10

33 Hoàng Thị Phương 22/02/1998 DH06NQKDB AVĐH10

34 Nguyễn Như Quỳnh 08/11/1998 DH06NQKDB AVĐH10

35 Nguyễn Minh Thái 03/04/1998 DH06NQKDB AVĐH10
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36 Dương Hữu Thắng 26/02/1998 DH06NQKDB AVĐH10

37 Nguyễn Mai Thi 20/12/1998 DH06NQKDB AVĐH10

38 Nguyễn Hoàng Trang Thơ 12/02/1998 DH06NQKDB AVĐH10

39 Hồ Thị Thanh Thúy 16/05/1998 DH06NQKDB AVĐH10

40 Đào Thị Thùy 04/08/1998 DH06NQKDB AVĐH10

41 Nguyễn Ngọc Phương Thùy 09/03/1998 DH06NQKDB AVĐH10

42 Trần Thủy Tiên 24/03/1998 DH06NQKDB AVĐH10

43 Lê Thị Phương Trang 22/08/1998 DH06NQKDB AVĐH10

1 Phạm Duy Khang 08/03/1998 DH06NQKDC AVĐH11

2 Trần Thị Khánh 10/02/1998 DH06NQKDC AVĐH11

3 Đinh Thị Nhật Lệ 02/04/1998 DH06NQKDC AVĐH11

4 Vũ Duy Linh 10/10/1998 DH06NQKDC AVĐH11

5 Phạm Nguyễn Thảo My 01/02/1998 DH06NQKDC AVĐH11

6 Mai Thùy Trinh 26/07/1998 DH06NQKDC AVĐH11

7 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/06/1998 DH06NQKDC AVĐH11

8 Tô Nguyễn Vũ Tú 10/11/1998 DH06NQKDC AVĐH11

9 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/07/1998 DH06NQKDC AVĐH11

10 Phan Thanh Tuyền 16/02/1998 DH06NQKDC AVĐH11

11 Lê Thị Thảo Uyên 09/10/1998 DH06NQKDC AVĐH11

12 Tô Kim Uyên 23/10/1998 DH06NQKDC AVĐH11

13 Phạm Thị Thùy Vân 24/10/1998 DH06NQKDC AVĐH11

14 Trần Hoàng Vũ 05/02/1998 DH06NQKDC AVĐH11

15 Huỳnh Thị Ánh Hồng 14/05/1998 DH06NQKDC AVĐH11

16 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 03/02/1998 DH06SHO1 AVĐH11

17 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 02/08/1998 DH06SHO1 AVĐH11

18 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/05/1998 DH06SHO1 AVĐH11

19 Nguyễn Thị Thanh Mai 26/01/1998 DH06SHO1 AVĐH11

20 Đỗ Thị Trà My 18/09/1998 DH06SHO1 AVĐH11

21 Đồng Thị Hồng Nhung 29/05/1998 DH06SHO1 AVĐH11

22 Phạm Văn Nhựt 08/04/1998 DH06SHO1 AVĐH11

23 Huỳnh Thanh Phong 18/05/1989 DH06SHO1 AVĐH11

24 Võ Thị Thu Thảo 03/08/1998 DH06SHO1 AVĐH11

25 Nguyễn Phương Chi 13/09/1998 DH06SHO1 AVĐH11

26 Nguyễn Thị Quỳnh Lộc 04/05/1998 DH06SHO1 AVĐH11

27 Nguyễn Phúc Chuyên 21/03/1998 DH06SLY1 AVĐH11

28 Hoàng Văn Dũng 21/05/1998 DH06SLY1 AVĐH11

29 Nguyễn Hoàng Duy 09/11/1998 DH06SLY1 AVĐH11

30 Bùi Minh Giang 16/06/1997 DH06SLY1 AVĐH11
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31 Trần Thị Hồng Ngọc 10/01/1998 DH06SLY1 AVĐH11

32 Võ Phạm Hữu Nhân 27/05/1998 DH06SLY1 AVĐH11

33 Nguyễn Thế Anh Quân 04/04/1998 DH06SLY1 AVĐH11

34 Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc 09/02/1998 DH06SLY1 AVĐH11

35 Nguyễn Thanh Tuấn 02/11/1998 DH06SLY1 AVĐH11

36 Nguyễn Văn Tùng 21/03/1998 DH06SLY1 AVĐH11

37 Võ Thị Mỹ Duyên 22/08/1998 DH06SLY1 AVĐH11

38 Lê Tiến Dũng 15/12/1998 DH06SLY1 AVĐH11

39 Phạm Thùy Duyên 21/04/1998 DH06SLY1 AVĐH11

1 Châu Quế Anh 29/09/1998 DH06SSI1 AVĐH12

2 Hoàng Thị Lan Anh 03/11/1998 DH06SSI1 AVĐH12

3 Trần Hạnh Dung 10/09/1998 DH06SSI1 AVĐH12

4 Mai Thị Hằng 09/04/1998 DH06SSI1 AVĐH12

5 Thân Thị Kỷ Lài 25/02/1998 DH06SSI1 AVĐH12

6 Lương Khải Triệu 6/4/1998 DH06SSI1 AVĐH12

7 Lê Thị Thùy Trang 16/2/1998 DH06SSI1 AVĐH12

8 Nguyễn Ngọc Vinh 24/8/1998 DH06SSI1 AVĐH12

9 Lê Thị Bích Thủy 8/6/1997 DH06SSI1 AVĐH12

10 Phạm Bảo Trân 17/2/1998 DH06SSI1 AVĐH12

11 Nguyễn Việt Thái An 12/10/1998 DH06STHA AVĐH12

12 Thái Thị Thùy An 21/01/1997 DH06STHA AVĐH12

13 Đỗ Thị Xuân Anh 29/12/1998 DH06STHA AVĐH12

14 Lê Vy Trúc Anh 09/04/1998 DH06STHA AVĐH12

15 Trần Ngọc Lan Anh 12/08/1998 DH06STHA AVĐH12

16 Trần Thị Ngọc Ánh 17/09/1998 DH06STHA AVĐH12

17 Ôn Kim Châu 29/05/1998 DH06STHA AVĐH12

18 Nguyễn Thị Thùy Diễm 01/06/1997 DH06STHA AVĐH12

19 Kiều Thị Minh Dung 02/09/1998 DH06STHA AVĐH12

20 Trần Thị Kim Duyên 26/08/1998 DH06STHA AVĐH12

21 Vương Thị Tường Giang 24/04/1997 DH06STHA AVĐH12

22 Nguyễn Thị Thu Hà 05/11/1997 DH06STHA AVĐH12

23 Chiêm Ngọc Hân 06/01/1997 DH06STHA AVĐH12

24 Thân Thị Thúy Hằng 25/09/1997 DH06STHA AVĐH12

25 Lưu Thị Thu Hiền 07/01/1998 DH06STHA AVĐH12

26 Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/08/1998 DH06STHA AVĐH12

27 Phạm Thị Thanh Hồng 06/03/1998 DH06STHA AVĐH12

28 Trần Thị Ánh Hồng 10/01/1998 DH06STHA AVĐH12

29 Mai Thị Thanh Hương 07/08/1998 DH06STHA AVĐH12

14



TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

30 Phạm Thị Xuân Hương 28/07/1998 DH06STHA AVĐH12

31 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/08/1998 DH06STHA AVĐH12

32 Kim Hoàng Khánh 25/06/1998 DH06STHA AVĐH12

33 Dương Thị Thanh Lan 20/10/1998 DH06STHA AVĐH12

34 Phạm Thị Ngọc Liên 15/05/1997 DH06STHA AVĐH12

35 Nguyễn Thùy Linh 28/08/1998 DH06STHA AVĐH12

36 Lưu Thị Anh Đào 15/04/1998 DH06SMNA AVĐH12

37 Nguyễn Thị Trúc Đào 20/11/1998 DH06SMNA AVĐH12

38 Phạm Huy Hạ 05/11/1998 DH06SMNA AVĐH12

39 Nguyễn Ngọc Thùy Hân 02/05/1998 DH06SMNA AVĐH12

40 Ngô Thị Hồng Lan 11/07/1998 DH06SMNA AVĐH12

41 Phạm Thị Ánh Linh 24/07/1998 DH06SMNA AVĐH12

1 Nguyễn Thảo Nhi 18/07/1998 DH06SMNB AVĐH13

2 Hoàng Quỳnh Như 01/01/1998 DH06SMNB AVĐH13

3 Huỳnh Võ Anh Như 10/09/1998 DH06SMNB AVĐH13

4 Vũ Thị Như Quỳnh 01/11/1998 DH06SMNB AVĐH13

5 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/05/1997 DH06SMNB AVĐH13

6 Vũ Thị Bích Thảo 05/02/1998 DH06SMNB AVĐH13

7 Nguyễn Thị Kim Thúy 03/11/1997 DH06SMNB AVĐH13

8 Hồ Thị Mỹ Trinh 25/09/1998 DH06SMNB AVĐH13

9 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/08/1998 DH06SMNB AVĐH13

10 Phan Thị Phương Uyên 02/04/1998 DH06SMNB AVĐH13

11 Trần Thị Thúy Vân 10/02/1996 DH06SMNB AVĐH13

12 Phùng Thị Thanh Dung 24/03/1998 DH06STHC AVĐH13

13 Nguyễn Thanh Dung 02/05/1998 DH06STHC AVĐH13

14 Hồ Thị Hiền 31/03/1997 DH06STHC AVĐH13

15 Đinh Thị Thu Hòa 26/10/1998 DH06STHC AVĐH13

16 Nguyễn Lê Khánh Linh 10/11/1998 DH06STHC AVĐH13

17 Trần Thị Phương Mai 22/01/1997 DH06STHC AVĐH13

18 Vũ Ngọc Thảo My 15/08/1998 DH06STHC AVĐH13

19 Từ Thị Bích Phượng 15/10/1998 DH06STHC AVĐH13

20 Vũ Thị Linh 12/10/1998 DH06STHC AVĐH13

21 Đinh Hoài Khánh Ly 31/03/1998 DH06STHC AVĐH13

22 Nguyễn Thị Hương Ly 24/12/1998 DH06STHC AVĐH13

23 Nguyễn Đỗ Thuý Ngân 17/09/1998 DH06STHC AVĐH13

24 Trịnh Thu Ngân 16/09/1997 DH06STHC AVĐH13

25 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 10/02/1998 DH06STHC AVĐH13

26 Nguyễn Bình Nguyên 17/12/1998 DH06STHC AVĐH13
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TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

27 Bùi Ngọc Yến Nhi 01/12/1998 DH06STHC AVĐH13

28 Nguyễn Hồ Phương Nhi 19/09/1998 DH06STHC AVĐH13

29 Nguyễn Ngọc Tú 22/04/1998 DH06STHC AVĐH13

30 Nguyễn Đặng Tố Uyên 19/05/1998 DH06STHC AVĐH13

31 Nguyễn Hồ Tú Uyên 07/07/1998 DH06STHC AVĐH13

32 Vũ Thị Thảo Uyên 28/08/1998 DH06STHC AVĐH13

33 Nguyễn Thị Thùy Vy 07/09/1998 DH06STHC AVĐH13

34 Nguyễn Lê Hải Vy 20/04/1998 DH06STHC AVĐH13

35 Võ Thị Mỹ Xuân 24/03/1998 DH06STHC AVĐH13

36 Nguyễn Quỳnh Như Ý 21/10/1998 DH06STHC AVĐH13

37 Nguyễn Thị Hải Yến 04/02/1998 DH06STHC AVĐH13

38 Trần Hải Yến 01/09/1998 DH06STHC AVĐH13

1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/05/1998 DH06STHB AVĐH14

2 Phan Thị Yến Nhi 06/07/1998 DH06STHB AVĐH14

3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/05/1998 DH06STHB AVĐH14

4 Hoàng Thị Kim Oanh 12/05/1998 DH06STHB AVĐH14

5 Đỗ Hoàng Phương Quyên 27/10/1998 DH06STHB AVĐH14

6 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/06/1998 DH06STHB AVĐH14

7 Nguyễn Ngọc Đoan Thanh 01/12/1998 DH06STHB AVĐH14

8 Nguyễn Thị Kim Thanh 14/03/1998 DH06STHB AVĐH14

9 Vũ Thu Thảo 29/06/1998 DH06STHB AVĐH14

10 Bùi Lê Hoài Thu 04/06/1997 DH06STHB AVĐH14

11 Nguyễn Hoàng Anh Thư 05/06/1998 DH06STHB AVĐH14

12 Trần Thị Hoài Thương 06/11/1998 DH06STHB AVĐH14

13 Bùi Thị Thúy 11/09/1998 DH06STHB AVĐH14

14 Tạ Thị Thúy 17/07/1998 DH06STHB AVĐH14

15 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 13/04/1998 DH06STHB AVĐH14

16 Hoàng Thị Trang 10/05/1997 DH06STHB AVĐH14

17 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 10/09/1998 DH06STHB AVĐH14

18 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/07/1998 DH06STHB AVĐH14

19 Tạ Thị Thùy Trang 24/02/1998 DH06STHB AVĐH14

20 Trần Thị Thảo Trinh 19/06/1998 DH06STHB AVĐH14

21 Nguyễn Thị Châu An 30/12/1997 DH06STOA AVĐH14

22 Bùi Bài Bình 19/09/1990 DH06STOA AVĐH14

23 Lê Thị Hồng Hạnh 16/10/1998 DH06STOA AVĐH14

24 Nguyễn Phi Hiếu 04/06/1998 DH06STOA AVĐH14

25 Thân Thị Hòa 01/08/1998 DH06STOA AVĐH14

26 Nguyễn Viết Hoàng 10/10/1998 DH06STOA AVĐH14

16



TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

27 Nguyễn Thị Ngọc Linh 24/11/1998 DH06STOA AVĐH14

28 Trần Mỹ Linh 19/11/1998 DH06STOA AVĐH14

29 Nguyễn Huy Quang 05/04/1998 DH06STOA AVĐH14

30 Nguyễn Thái Sơn 20/01/1998 DH06STOA AVĐH14

31 Phan Thanh Sơn 04/06/1998 DH06STOA AVĐH14

32 Đặng Hoàng Thái 06/06/1997 DH06STOB AVĐH14

33 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/07/1998 DH06STOB AVĐH14

34 Lê Hữu Thọ 27/09/1998 DH06STOB AVĐH14

35 Phan Thị Kim Thoa 25/12/1998 DH06STOB AVĐH14

36 Phạm Thị Thúy 22/02/1998 DH06STOB AVĐH14

37 Nguyễn Thụy Thủy Tiên 12/12/1998 DH06STOB AVĐH14

38 Thái Thùy Tiên 05/06/1998 DH06STOB AVĐH14

39 Vũ Ngọc Thuỷ Tiên 18/12/1998 DH06STOB AVĐH14

40 Nguyễn Thị Thanh Trà 10/08/1998 DH06STOB AVĐH14

41 Vũ Thị Kim Tuyến 01/01/1998 DH06STOB AVĐH14

42 Phạm Thị Bích Uyên 25/06/1998 DH06STOB AVĐH14

43 Trịnh Quốc Việt 15/04/1997 DH06STOB AVĐH14

44 Vũ Thị Xuân 09/03/1998 DH06STOB AVĐH14

45 Nguyễn Thị Huyền 20/09/1997 DH06STOB AVĐH14

1 Lỷ Đức Mai 20/11/1998 DH06NKTA AVĐH15

2 Phạm Như Phương 06/11/1998 DH06NKTA AVĐH15

3 Hoàng Anh Kiệt 16/06/1998 DH06NKTA AVĐH15

4 Mạch Thu Hồng Huyền 09/01/1998 DH06NKTA AVĐH15

5 Nguyễn Trần Hoàng Long 30/08/1998 DH06NKTA AVĐH15

6 Lê Nguyễn Mỹ Duyên 17/02/1998 DH06NKTA AVĐH15

7 Cao Ngọc Ánh Duyên 01/12/1998 DH06NKTA AVĐH15

8 Lê Thị Yến Phi 04/03/1997 DH06NKTB AVĐH15

9 Lê Minh Thông 19/03/1998 DH06NKTB AVĐH15

10 Phạm Gia Yên 26/01/1998 DH06NKTB AVĐH15

11 Nguyễn Thị Thanh 02/05/1998 DH06NKTB AVĐH15

12 Nguyễn Trí Thiện 15/04/1998 DH06NKTB AVĐH15

13 Trương Thị Hải Yến 16/06/1998 DH06NKTB AVĐH15

14 Lê Anh Thy 10/08/1998 DH06NKTB AVĐH15

15 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/02/1998 DH06NKTB AVĐH15

16 Lê Thị Kim Yến 10/11/1997 DH06NKTB AVĐH15

17 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/08/1998 DH06NKTB AVĐH15
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TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

18 Phạm Hoàng Anh 07/12/1998 DH06NQKDA AVĐH15

19 Trần Ngọc Thúy An 13/08/1998 DH06NQKDA AVĐH15

20 Đinh Nguyễn Thúy An 25/01/1998 DH06NQKDA AVĐH15

21 Trần Thị Mộng Giang 22/04/1998 DH06NQKDA AVĐH15

22 Nguyễn Hương Hoa 01/03/1998 DH06NQKDA AVĐH15

23 Nguyễn Trần Thanh Thảo 03/05/1998 DH06NQKDB AVĐH15

24 Hà Thị Diễm Thu 10/02/1998 DH06NQKDB AVĐH15

25 Nguyễn Lương Phương Trang 11/09/1998 DH06NQKDB AVĐH15

26 Phạm Thành Nam 27/01/1998 DH06NQKDB AVĐH15

27 Phạm Diễm Trinh 22/07/1998 DH06NQKDC AVĐH15

28 Phạm Thanh Tuyền 10/07/1997 DH06NQKDC AVĐH15

29 Ứng Thị Hoa Mai 30/04/1998 DH06NQKDC AVĐH15

30 Hoàng Hải Yến 17/02/1998 DH06NQKDC AVĐH15

1 Nguyễn Thị Linh Vy 08/03/1998 DH06SHO1 AVĐH16

2 Nguyễn Quốc Thái 03/04/1998 DH06SHO1 AVĐH16

3 Nguyễn Lý Thùy Linh 25/09/1998 DH06SLY1 AVĐH16

4 Lê Phạm Minh Anh 20/12/1998 DH06STHA AVĐH16

5 Khuất Hoài Linh 10/08/1998 DH06STHA AVĐH16

6 Phạm Thị Thanh Hà 27/09/1998 DH06STHA AVĐH16

7 Chiêm Ngọc Hân 06/01/1997 DH06STHA AVĐH16

8 Hồ Thị Minh Anh 20/09/1998 DH06STHA AVĐH16

9 Nguyễn Hải Như 25/12/1997 DH06STHB AVĐH16

10 Phạm Thị Oanh 22/01/1998 DH06STHB AVĐH16

11 Lưu Thị Minh Phượng 11/04/1998 DH06STHB AVĐH16

12 Đỗ Nguyễn Anh Thư 25/08/1998 DH06STHB AVĐH16

13 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 09/01/1998 DH06STHB AVĐH16

14 Nguyễn Hoàng Anh Thư 09/09/1998 DH06STHC AVĐH16

15 Phạm Trương Phương Ngọc 12/12/1998 DH06STHC AVĐH16

16 Nguyễn Thị Khánh Yên 15/10/1998 DH06STHC AVĐH16

17 Đinh Vũ Ái Vy 16/10/1998 DH06STHC AVĐH16

18 Nguyễn Thị Bích Diệp 30/10/1997 DH06STOA AVĐH16

19 Nguyễn Công Hậu 26/03/1998 DH06STOA AVĐH16

20 Bùi Phan Tuấn Anh 06/11/1998 DH06STOA AVĐH16

21 Đỗ Thị Linh 15/01/1998 DH06STOA AVĐH16

22 Lê Minh Sang 20/01/1998 DH06STOA AVĐH16

23 Vũ Ngọc Thuỷ Tiên 18/12/1998 DH06STOB AVĐH16

24 Thái Thùy Tiên 05/06/1998 DH06STOB AVĐH16
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TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

25 Nguyễn Hoàng Hữu Thắng 07/01/1996 DH06STOB AVĐH16

Ngày___Tháng___Năm____

Giáo viên bộ môn

Ngày lập danh sách:

22/02/2017
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Trọng số (%)

TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chú

1 Bùi Tuấn Anh 17/09/1998 CD41NĐĐT CĐ01

2 Nguyễn Thành Chung 09/06/1998 CD41NĐĐT CĐ01

3 Hoàng Văn Cường 03/03/1997 CD41NĐĐT CĐ01

4 Lưu Mạnh Cường 09/07/1998 CD41NĐĐT CĐ01

5 Hồ Thanh Hải Đăng 16/08/1998 CD41NĐĐT CĐ01

6 Phạm Hoàng Đô 30/07/1998 CD41NĐĐT CĐ01

7 Phạm Duy 22/09/1998 CD41NĐĐT CĐ01

8 Trần Văn Hạnh 18/01/1997 CD41NĐĐT CĐ01

9 Hoàng Hữu Hậu 28/11/1998 CD41NĐĐT CĐ01

10 Hoàng Ngọc Hiệp 25/12/1998 CD41NĐĐT CĐ01

11 Nguyễn Minh Hiếu 15/05/1998 CD41NĐĐT CĐ01

12 Nguyễn Trung Hiếu 07/04/1998 CD41NĐĐT CĐ01

13 Đào Lý Huy Hoàng 25/12/1998 CD41NĐĐT CĐ01

14 Dương Lê Hoàng 23/05/1998 CD41NĐĐT CĐ01

15 Phạm Nhật Hoàng 15/08/1997 CD41NĐĐT CĐ01

16 Nguyễn Quốc Huy 28/03/1996 CD41NĐĐT CĐ01

17 Trương Quốc Huy 03/07/1998 CD41NĐĐT CĐ01

18 Nguyễn Hữu Khang 19/04/1998 CD41NĐĐT CĐ01

19 Nguyễn Thanh Khiêm 14/08/1998 CD41NĐĐT CĐ01

20 Phạm Kiều Lâm 13/08/1998 CD41NĐĐT CĐ01

21 Đinh Hoàng Linh 03/06/1998 CD41NĐĐT CĐ01

22 Bùi Thành Long 07/10/1998 CD41NĐĐT CĐ01

23 Bùi Quang Minh 28/07/1998 CD41NĐĐT CĐ01

24 Phạm Trọng Nghĩa 03/04/1998 CD41NĐĐT CĐ01

25 Trần Phong Phú 06/06/1998 CD41NĐĐT CĐ01

26 Nguyễn Đình Thiên Phước 01/07/1998 CD41NĐĐT CĐ01

27 Ngô Hoàng Quân 21/09/1998 CD41NĐĐT CĐ01

28 Phạm Văn Quang 17/11/1998 CD41NĐĐT CĐ01

29 Tống Tiến Quyền 21/09/1998 CD41NĐĐT CĐ01

30 Nguyễn Ngọc Sơn 02/04/1998 CD41NĐĐT CĐ01

31 Đoàn Đại Tài 16/07/1998 CD41NĐĐT CĐ01

                Môn học: TIẾNG ANH 2 (NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN 2)

                Số tín chỉ:…….

Họ Và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN KHÓA 41 (HỆ CAO ĐẲNG)

Học kỳ____ - Năm học 20__-20__
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TT Ngày sinh Lớp 1 2 3 4 Điểm TH Ghi chúHọ Và Tên

32 Lương Minh Tân 28/02/1998 CD41NĐĐT CĐ01

33 Phan Văn Thuần 18/02/1998 CD41NĐĐT CĐ01

34 Võ Hải Triều 29/08/1998 CD41NĐĐT CĐ01

35 Nguyễn Công Trịnh 04/08/1998 CD41NĐĐT CĐ01

36 Nguyễn Anh Trung 29/03/1998 CD41NĐĐT CĐ01

1 Hoàng Anh 18/03/1998 CD41NKTA CĐ02

2 Lê Thị Phương Anh 05/07/1998 CD41NKTA CĐ02

3 Phạm Nguyễn Vân Anh 14/05/1997 CD41NKTA CĐ02

4 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/02/1998 CD41NKTA CĐ02

5 Nguyễn Thị Ly Đa 02/05/1998 CD41NKTA CĐ02

6 Nguyễn Đức Danh 23/04/1998 CD41NKTA CĐ02

7 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/11/1998 CD41NKTA CĐ02

8 Trần Thị Mỹ Duyên 16/12/1998 CD41NKTA CĐ02

9 Võ Thị Hương Giang 17/07/1998 CD41NKTA CĐ02

10 Phan Thị Thu Hà 16/03/1998 CD41NKTA CĐ02

11 Nguyễn Thị Thanh Hiền 02/02/1998 CD41NKTA CĐ02

12 Trần Thị Bích Hợp 04/10/1998 CD41NKTA CĐ02

13 Trần Thị Huệ 23/07/1998 CD41NKTA CĐ02

14 Nguyễn Mạnh Hùng 19/02/1998 CD41NKTA CĐ02

15 Hồ Thị Kim Kiều 26/02/1998 CD41NKTA CĐ02

16 Lê Thị Liên 27/06/1998 CD41NKTA CĐ02

17 Bùi Hồng Loan 28/05/1998 CD41NKTA CĐ02

18 Đào Chu Bảo Ly 12/02/1998 CD41NKTA CĐ02

19 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/06/1998 CD41NKTA CĐ02

20 Dương Thị Trà My 26/09/1998 CD41NKTA CĐ02

21 Vũ Thảo My 17/06/1997 CD41NKTA CĐ02

22 Đới Hằng Nga 29/10/1998 CD41NKTA CĐ02

23 Mai Bích Ngọc 18/11/1997 CD41NKTA CĐ02

24 Trần Thoại Ngọc 04/12/1998 CD41NKTA CĐ02

25 Lê Ánh Nguyệt 03/06/1998 CD41NKTA CĐ02

26 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 13/05/1998 CD41NKTA CĐ02

27 Nguyễn Thị Cẩm Nhàn 20/12/1997 CD41NKTA CĐ02

28 Nguyễn Minh Nhật 02/01/1998 CD41NKTA CĐ02

29 Ngô Thị Nhi 16/09/1998 CD41NKTA CĐ02

30 Trần Thị Yến Nhi 27/01/1998 CD41NKTA CĐ02

31 Huỳnh Như 09/04/1998 CD41NKTA CĐ02

32 Nguyễn Hồ Mai Như 08/09/1998 CD41NKTA CĐ02

33 Nguyễn Thị Nhung 08/02/1998 CD41NKTA CĐ02
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34 Nguyễn Thị Kim Nhung 19/09/1998 CD41NKTA CĐ02

35 Tiêu Như Phương 29/05/1998 CD41NKTA CĐ02

36 Trần Thị Xuân Phương 06/01/1997 CD41NKTA CĐ02

37 Nguyễn Thị Thu Thanh 30/11/1998 CD41NKTA CĐ02

38 Trần Hiền Nguyên Thanh 07/02/1998 CD41NKTA CĐ02

39 Đậu Phương Thảo 13/05/1998 CD41NKTA CĐ02

40 Cao Hoàng Anh Thư 30/08/1998 CD41NKTA CĐ02

41 Lê Thị Thuận 25/02/1998 CD41NKTA CĐ02

42 Lê Việt Hoài Thương 19/10/1998 CD41NKTA CĐ02

43 Lê Thị Thanh Trà 17/08/1997 CD41NKTA CĐ02

44 Phạm Ngọc Trâm 20/11/1998 CD41NKTA CĐ02

45 Đặng Thị Thùy Trang 31/07/1997 CD41NKTA CĐ02

46 Nguyễn Thị Thiên Trang 29/04/1997 CD41NKTA CĐ02

47 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/12/1998 CD41NKTA CĐ02

48 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/05/1998 CD41NKTA CĐ02

49 Nguyễn Xuân Trí 30/12/1998 CD41NKTA CĐ02

50 Hà Quốc Trọng 15/10/1997 CD41NKTA CĐ02

51 Phùng Thị Diệu Tuyết 26/11/1998 CD41NKTA CĐ02

52 Trần Thị Gia Tuyết 28/04/1998 CD41NKTA CĐ02

53 Bùi Bích Vân 31/03/1998 CD41NKTA CĐ02

54 Bùi Thị Vân 18/03/1998 CD41NKTA CĐ02

55 Hồ Lê Vũ 12/09/1998 CD41NKTA CĐ02

1 Nguyễn Quỳnh Anh 08/08/1998 CD41NQKD CĐ03

2 Phạm Thị Lan Anh 27/10/1998 CD41NQKD CĐ03

3 Tôn Nữ Mỹ Anh 23/10/1998 CD41NQKD CĐ03

4 Bùi Văn Đại 11/10/1995 CD41NQKD CĐ03

5 Phạm Thế Duy 09/11/1998 CD41NQKD CĐ03

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12/10/1997 CD41NQKD CĐ03

7 Trần Ngọc Trúc Hằng 23/08/1998 CD41NQKD CĐ03

8 Tạ Ngô Minh Hiếu 17/03/1998 CD41NQKD CĐ03

9 Trần Minh Hiếu 21/07/1998 CD41NQKD CĐ03

10 Trần Thị Thu Hồng 20/01/1998 CD41NQKD CĐ03

11 Lê Thị Ngọc Huệ 23/01/1998 CD41NQKD CĐ03

12 Trần Hiệp Hưng 10/10/1998 CD41NQKD CĐ03

13 Mai Thụy Tuyết Kha 14/01/1998 CD41NQKD CĐ03

14 Võ Thị Vành Khuyên 27/09/1998 CD41NQKD CĐ03

15 Vũ Đức Kiên 07/08/1998 CD41NQKD CĐ03

16 Hoàng Tố Lan 28/02/1998 CD41NQKD CĐ03
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17 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/01/1998 CD41NQKD CĐ03

18 Nguyễn Thị Yến Linh 21/01/1998 CD41NQKD CĐ03

19 Hà Tấn Lộc 23/09/1998 CD41NQKD CĐ03

20 Đỗ Thăng Long 22/01/1996 CD41NQKD CĐ03

21 Phạm Thị Ly 28/12/1998 CD41NQKD CĐ03

22 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/07/1998 CD41NQKD CĐ03

23 Nguyễn Thành Minh 16/06/1998 CD41NQKD CĐ03

24 Lưu Nguyễn Hải My 29/04/1998 CD41NQKD CĐ03

25 Nguyễn Toàn Năng 15/10/1998 CD41NQKD CĐ03

26 Ngô Thanh Ngân 12/01/1998 CD41NQKD CĐ03

27 Nguyễn Thị Ngân 07/03/1998 CD41NQKD CĐ03

28 Đỗ Trung Nghĩa 08/04/1998 CD41NQKD CĐ03

29 Lê Văn Nghĩa 20/09/1997 CD41NQKD CĐ03

30 Đinh Phan Hồng Ngọc 14/01/1998 CD41NQKD CĐ03

31 Đỗ Thảo Ngọc 10/10/1998 CD41NQKD CĐ03

32 Đỗ Huỳnh Thúy Nhi 13/11/1998 CD41NQKD CĐ03

33 Nguyễn Thị Thúy Nhi 10/09/1997 CD41NQKD CĐ03

34 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 16/10/1998 CD41NQKD CĐ03

35 Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung 24/10/1998 CD41NQKD CĐ03

36 Lộc Xíu Phụng 03/01/1998 CD41NQKD CĐ03

37 Lê Thị Như Quỳnh 05/03/1998 CD41NQKD CĐ03

38 Cao Thế Sơn 08/01/1998 CD41NQKD CĐ03

39 Nguyễn Phương Thảo 28/03/1998 CD41NQKD CĐ03

40 Trần Thị Thanh Thảo 15/11/1998 CD41NQKD CĐ03

41 Vũ Thị Minh Thư 15/06/1998 CD41NQKD CĐ03

42 Nguyễn Thanh Thuận 14/01/1998 CD41NQKD CĐ03

43 Nguyễn Đoàn Thường 25/10/1998 CD41NQKD CĐ03

44 Nguyễn Thị Kim Thủy 31/01/1998 CD41NQKD CĐ03

45 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 03/12/1998 CD41NQKD CĐ03

46 Nguyễn Kim Tiên 11/05/1998 CD41NQKD CĐ03

47 Trềnh Hinh Toàn 04/12/1998 CD41NQKD CĐ03

48 Bùi Thị Huyền Trang 04/04/1998 CD41NQKD CĐ03

49 Hoàng Thị Mai Trang 18/10/1998 CD41NQKD CĐ03

50 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/11/1997 CD41NQKD CĐ03

51 Phan Thái Minh Trang 29/08/1997 CD41NQKD CĐ03

52 Trần Mậu Trung 03/07/1998 CD41NQKD CĐ03

53 Trần Mậu Trung 07/03/1998 CD41NQKD CĐ03

54 Nguyễn Nhật Trường 06/08/1997 CD41NQKD CĐ03
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55 Nguyễn Ngọc Tuấn 16/07/1997 CD41NQKD CĐ03

56 Nguyễn Thị Hoàng Yến 29/05/1998 CD41NQKD CĐ03

57 Nguyễn Thị Hoàng Yến 25/12/1998 CD41NQKD CĐ03

1 Lê Tuấn Anh 31/07/1998 CD41NQLD CĐ04

2 Thái Thị Mỹ Chi 07/04/1998 CD41NQLD CĐ04

3 Hồ Nhật Duy 08/02/1997 CD41NQLD CĐ04

4 Trương Thị Cẩm Hằng 27/12/1998 CD41NQLD CĐ04

5 Nguyễn Ngọc Hùng 16/04/1998 CD41NQLD CĐ04

6 Nguyễn Thị Lài 20/04/1998 CD41NQLD CĐ04

7 Mai Thị Thu Lan 06/01/1998 CD41NQLD CĐ04

8 Nguyễn Thị Khánh Linh 24/03/1998 CD41NQLD CĐ04

9 Trần Giang Long 06/05/1998 CD41NQLD CĐ04

10 Phùng Thụy Trà My 12/09/1998 CD41NQLD CĐ04

11 Trầm Thị Kim Ngân 06/02/1998 CD41NQLD CĐ04

12 Đoàn Minh Tài 09/06/1998 CD41NQLD CĐ04

13 Đặng Văn Thắng 07/01/1998 CD41NQLD CĐ04

14 Nguyễn Hoàng Lan Trinh 26/10/1998 CD41NQLD CĐ04

15 Nguyễn Khắc Tuấn 16/06/1998 CD41NQLD CĐ04

16 Cao Hồng Phương Anh 05/08/1998 CD41NQVP CĐ04

17 Nguyễn Thị Anh 01/09/1998 CD41NQVP CĐ04

18 Võ Thị Quỳnh Diễm 07/04/1998 CD41NQVP CĐ04

19 Phạm Minh Dũng 20/10/1998 CD41NQVP CĐ04

20 Phan Thị Hương Giang 30/03/1998 CD41NQVP CĐ04

21 Phan Thị Thu Hòa 09/08/1998 CD41NQVP CĐ04

22 Nguyễn Minh Hoàng 21/08/1997 CD41NQVP CĐ04

23 Đinh Thị Lệ Huyền 26/10/1998 CD41NQVP CĐ04

24 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/01/1998 CD41NQVP CĐ04

25 Trần Thị Lan 23/02/1998 CD41NQVP CĐ04

26 Võ Ngọc Linh 27/07/1998 CD41NQVP CĐ04

27 Phạm Kiều Mi 05/05/1998 CD41NQVP CĐ04

28 Nguyễn Khánh Ngọc 20/10/1998 CD41NQVP CĐ04

29 Mai Hoàng Minh Phúc 18/05/1998 CD41NQVP CĐ04

30 Văn Thị Hồng Phượng 09/04/1998 CD41NQVP CĐ04

31 Khổng Đức Thắng 02/07/1998 CD41NQVP CĐ04

32 Đỗ Minh Thư 12/10/1998 CD41NQVP CĐ04

33 Vy Thị Thương 28/01/1998 CD41NQVP CĐ04

34 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11/05/1998 CD41NQVP CĐ04

35 Ngô Thị Nhã Trân 23/07/1998 CD41NQVP CĐ04
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36 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 17/06/1998 CD41NQVP CĐ04

37 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/05/1998 CD41NQVP CĐ04

38 Thái Thị Kim Tuyền 15/03/1998 CD41NQVP CĐ04

39 Đoàn Thị Tố Uyên 28/06/1998 CD41NQVP CĐ04

40 Trần Thị Hồng Vân 15/08/1998 CD41NQVP CĐ04

41 Đặng Cổ Anh Vy 17/04/1998 CD41NQVP CĐ04

42 Nguyễn Ngọc Ý 20/03/1998 CD41NQVP CĐ04

1 Hoàng Quang Anh 10/04/1998 CD41SLY1 CĐ05

2 Bùi Thị Kim Châu 16/08/1998 CD41SLY1 CĐ05

3 Vũ Đức Danh 24/03/1998 CD41SLY1 CĐ05

4 Quách Kim Thu Diệu 29/03/1998 CD41SLY1 CĐ05

5 Nguyễn Thùy Dương 30/01/1998 CD41SLY1 CĐ05

6 Hoàng Hiệp 17/04/1998 CD41SLY1 CĐ05

7 Hoàng Thị Hồng Huệ 24/02/1997 CD41SLY1 CĐ05

8 Đỗ Ngọc Khánh Nguyên 03/08/1998 CD41SLY1 CĐ05

9 Lê Thị Hồng Nhi 14/10/1997 CD41SLY1 CĐ05

10 Lê Minh Pháp 24/08/1997 CD41SLY1 CĐ05

11 Phạm Bá Thiên Phú 27/02/1998 CD41SLY1 CĐ05

12 Lê Hoài Phúc 10/04/1998 CD41SLY1 CĐ05

13 Hà Thị Hồng Phương 13/07/1996 CD41SLY1 CĐ05

14 Võ Hoàng Sơn 17/01/1998 CD41SLY1 CĐ05

15 Mai Thị Thắm 11/09/1997 CD41SLY1 CĐ05

16 Phạm Thị Ngọc Thi 15/01/1996 CD41SLY1 CĐ05

17 Lương Thị Thu 15/05/1998 CD41SLY1 CĐ05

18 Trần Ngọc Minh Thư 09/09/1998 CD41SLY1 CĐ05

19 Trịnh Thị Hồng Vân 13/08/1998 CD41SLY1 CĐ05

20 Hồ Lê Thúy Vy 26/12/1998 CD41SLY1 CĐ05

21 Vương Thị Yến 05/02/1998 CD41SLY1 CĐ05

22 Lê Thị Yến Nhi 09/01/1998 CĐ41SLY1 CĐ05

1 Nguyễn Vũ Hồng Ân 06/09/1998 CD41SMNA CĐ06

2 Phạm Thị Trang Đài 28/01/1997 CD41SMNA CĐ06

3 Nguyễn Hồng Điệp 25/02/1998 CD41SMNA CĐ06

4 Đoàn Thị Thùy Dương 10/08/1998 CD41SMNA CĐ06

5 Nguyễn Thị Duyên 11/09/1998 CD41SMNA CĐ06

6 Vũ Thị Kỳ Duyên 21/08/1997 CD41SMNA CĐ06

7 Cao Hải Quỳnh Giang 08/09/1998 CD41SMNA CĐ06

8 Nguyễn Thị Hằng 08/12/1998 CD41SMNA CĐ06

9 Nguyễn Thị Lệ Hằng 28/07/1997 CD41SMNA CĐ06
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10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/08/1997 CD41SMNA CĐ06

11 Nguyễn Ngọc Minh Hiền 25/10/1998 CD41SMNA CĐ06

12 Nguyễn Thị Hiền 05/10/1998 CD41SMNA CĐ06

13 Vy Thị Hòa 29/04/1997 CD41SMNA CĐ06

14 Vũ Thanh Huệ 10/10/1998 CD41SMNA CĐ06

15 Đinh Thảo Mai Huyền 14/10/1998 CD41SMNA CĐ06

16 Hồ Thanh Huyền 12/05/1998 CD41SMNA CĐ06

17 Mai Ngọc Lan 24/11/1998 CD41SMNA CĐ06

18 Đinh Thị Bích Lệ 15/08/1998 CD41SMNA CĐ06

19 Nguyễn Thị Bích Liên 14/03/1998 CD41SMNA CĐ06

20 Huỳnh Thị Thùy Linh 24/01/1998 CD41SMNA CĐ06

21 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/10/1998 CD41SMNA CĐ06

22 Trần Thùy Linh 27/12/1997 CD41SMNA CĐ06

23 Nguyễn Như Huỳnh Mai 15/12/1998 CD41SMNA CĐ06

24 Lưu Thị Hồng Nga 04/05/1998 CD41SMNA CĐ06

25 Chu Thị Thanh Nhàn 28/07/1998 CD41SMNA CĐ06

26 Vũ Ngọc Quỳnh Như 14/01/1998 CD41SMNA CĐ06

27 Nguyễn Thị Nhung 24/09/1998 CD41SMNA CĐ06

28 Hoàng Thị Thu Oanh 30/10/1997 CD41SMNA CĐ06

29 Trương Thị Tuyết Phượng 19/10/1997 CD41SMNA CĐ06

30 Trần Thị Kim Quyến 29/09/1998 CD41SMNA CĐ06

31 Cao Nguyễn Thanh Quỳnh 12/02/1998 CD41SMNA CĐ06

32 Phan Thị Minh Tâm 06/08/1997 CD41SMNA CĐ06

33 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/12/1998 CD41SMNA CĐ06

34 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/04/1998 CD41SMNA CĐ06

35 Nguyễn Thị Thủy 20/10/1996 CD41SMNA CĐ06

36 Lương Thị Mỹ Tiên 12/03/1998 CD41SMNA CĐ06

37 Hồ Thị Mai Trâm 04/07/1998 CD41SMNA CĐ06

38 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/05/1998 CD41SMNA CĐ06

39 Trịnh Thị Mộng Trinh 24/01/1998 CD41SMNA CĐ06

40 Trần Thị Kiều Vân 20/10/1997 CD41SMNA CĐ06

41 Trần Thị Thúy Vân 21/08/1998 CD41SMNA CĐ06

42 Đinh Thị Hồng Vương 13/10/1997 CD41SMNA CĐ06

43 Phạm Thị Tường Vy 13/12/1997 CD41SMNA CĐ06

1 Bùi Thị Lan Anh 25/12/1998 CD41STHA CĐ07

2 Nguyễn Thị Kiều Anh 06/01/1998 CD41STHA CĐ07

3 Phạm Nguyễn Ngọc Anh 04/11/1998 CD41STHA CĐ07

4 Trần Kiều Anh 09/02/1998 CD41STHA CĐ07
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5 Ngô Ngọc Bảo Châu 25/08/1998 CD41STHA CĐ07

6 Lê Thùy Chinh 09/06/1998 CD41STHA CĐ07

7 Trần Thị Chính 07/06/1983 CD41STHA CĐ07

8 Văn Đăng Đạt 06/07/1997 CD41STHA CĐ07

9 Nguyễn Thị Hồng Diễm 01/07/1998 CD41STHA CĐ07

10 Lưu Thùy Dung 22/10/1998 CD41STHA CĐ07

11 Nguyễn Thanh Dung 02/05/1998 CD41STHA CĐ07

12 Lê Ánh Dương 15/09/1998 CD41STHA CĐ07

13 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 06/12/1998 CD41STHA CĐ07

14 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/03/1998 CD41STHA CĐ07

15 Trần Thuỳ Dương 06/04/1998 CD41STHA CĐ07

16 Đặng Thụy Mỹ Duyên 15/10/1998 CD41STHA CĐ07

17 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/07/1998 CD41STHA CĐ07

18 Trần Thị Mỹ Duyên 30/03/1998 CD41STHA CĐ07

19 Từ Thị Giang 10/12/1998 CD41STHA CĐ07

20 Thiều Thị Thu Hà 15/01/1998 CD41STHA CĐ07

21 Vũ Thị Ngọc Hà 27/12/1997 CD41STHA CĐ07

22 Trần Thị Hải 26/04/1993 CD41STHA CĐ07

23 Nguyễn Thị Bích Hân 17/08/1998 CD41STHA CĐ07

24 Nguyễn Thị Ngọc Hân 06/12/1997 CD41STHA CĐ07

25 Phạm Thị Hằng 10/02/1990 CD41STHA CĐ07

26 Trịnh Thị Thanh Hằng 21/07/1998 CD41STHA CĐ07

27 Vũ Thị Hằng 01/03/1998 CD41STHA CĐ07

28 Vũ Thị Thu Hằng 01/07/1998 CD41STHA CĐ07

29 Trần Mỹ Hạnh 14/07/1998 CD41STHA CĐ07

30 Trần Thị Hạnh 16/11/1997 CD41STHA CĐ07

31 Nguyễn Phúc Hậu 29/06/1998 CD41STHA CĐ07

32 Bùi Thị Thảo Hiền 16/02/1998 CD41STHA CĐ07

33 Lê Thị Xuân Hiền 04/05/1998 CD41STHA CĐ07

34 Trần Thị Hiền 10/07/1997 CD41STHA CĐ07

35 Hà Thúy Hoa 13/12/1997 CD41STHA CĐ07

36 Nguyễn Thị Lệ Hoài 30/03/1997 CD41STHA CĐ07

37 Nguyễn Thị Hồng 23/02/1998 CD41STHA CĐ07

38 Nguyễn Thị Huê 21/03/1997 CD41STHA CĐ07

39 Vũ Thị Tuyết Huệ 30/06/1998 CD41STHA CĐ07

40 Đặng Thị Thu Hương 28/01/1998 CD41STHA CĐ07

41 Hoàng Nguyễn Quỳnh Hương 08/09/1998 CD41STHA CĐ07

42 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 07/09/1998 CD41STHA CĐ07
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43 Trần Thị Mỹ Huyền 22/09/1998 CD41STHA CĐ07

44 Trần Phạm Ngọc Khanh 24/10/1997 CD41STHA CĐ07

45 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 01/03/1998 CD41STHA CĐ07

46 Nguyễn Thị Bích Liên 18/01/1994 CD41STHA CĐ07

47 Nguyễn Hoàng Thùy Linh 03/01/1998 CD41STHA CĐ07

48 Nguyễn Phương Linh 28/12/1998 CD41STHA CĐ07

49 Nguyễn Thị Mỹ Linh 27/07/1998 CD41STHA CĐ07

50 Nguyễn Thị Thúy Linh 26/11/1998 CD41STHA CĐ07

51 Nguyễn Vũ Thùy Linh 25/06/1998 CD41STHA CĐ07

52 Phạm Mỹ Linh 10/02/1998 CD41STHA CĐ07

53 Trương Phạm Mai Linh 26/05/1998 CD41STHA CĐ07

54 Vũ Thị Kim Loan 08/10/1997 CD41STHA CĐ07

55 Lê Thị Hồng Lưu 07/02/1998 CD41STHA CĐ07

56 Đào Hoa Mai 21/12/1998 CD41STHA CĐ07

57 Nguyễn Thị Xuân Mai 12/01/1998 CD41STHA CĐ07

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/09/1997 CD41STHB CĐ08

2 Nguyễn Lê Khánh Linh 11/10/1998 CD41STHB CĐ08

3 Đỗ Thị Hồng Nhung 01/09/1998 CD41STHB CĐ08

4 Lương Thị Cẩm Nhung 03/04/1998 CD41STHB CĐ08

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/07/1998 CD41STHB CĐ08

6 Tống Thị Kim Nhung 10/04/1997 CD41STHB CĐ08

7 Trịnh Thị Nhung 25/08/1992 CD41STHB CĐ08

8 Keo Thị Kiều Oanh 15/02/1998 CD41STHB CĐ08

9 Lê Kiều Oanh 30/09/1997 CD41STHB CĐ08

10 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 25/12/1998 CD41STHB CĐ08

11 Nguyễn Thị Ngọc Phú 02/01/1998 CD41STHB CĐ08

12 Lương Tiểu Phụng 14/08/1998 CD41STHB CĐ08

13 Đặng Thị Bích Phương 23/01/1998 CD41STHB CĐ08

14 Nguyễn Thu Phương 09/10/1998 CD41STHB CĐ08

15 Tạ Ngọc Minh Phương 25/11/1998 CD41STHB CĐ08

16 Trần Thị Bích Phượng 09/10/1997 CD41STHB CĐ08

17 Bùi Hạnh Xuân Quý 23/10/1998 CD41STHB CĐ08

18 Hoàng Thị Như Quỳnh 26/11/1998 CD41STHB CĐ08

19 Phạm Lê Trúc Sương 03/09/1998 CD41STHB CĐ08

20 Lê Thị Thẩn 15/06/1998 CD41STHB CĐ08

21 Nguyễn Thị Thiên Thanh 06/01/1998 CD41STHB CĐ08

22 Cao Vũ Bích Thảo 29/10/1998 CD41STHB CĐ08

23 Đỗ Thị Phương Thảo 21/07/1998 CD41STHB CĐ08
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24 Lê Thị Phương Thảo 01/09/1993 CD41STHB CĐ08

25 Mai Thị Ngọc Thảo 21/10/1998 CD41STHB CĐ08

26 Nguyễn Hoàng Mai Thảo 08/04/1998 CD41STHB CĐ08

27 Nguyễn Thị Thảo 09/09/1998 CD41STHB CĐ08

28 Nguyễn Thị Bích Thảo 28/06/1998 CD41STHB CĐ08

29 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 27/07/1995 CD41STHB CĐ08

30 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/08/1998 CD41STHB CĐ08

31 Phan Thị Thu Thảo 01/04/1998 CD41STHB CĐ08

32 Trần Thị Thêm 20/05/1990 CD41STHB CĐ08

33 Lê Thị Mai Thi 23/08/1998 CD41STHB CĐ08

34 Nguyễn Hoàng Kim Thi 27/05/1998 CD41STHB CĐ08

35 Thân Thị Kim Thi 10/06/1998 CD41STHB CĐ08

36 Võ Thị Mai Thi 26/05/1998 CD41STHB CĐ08

37 Lâm Như Kim Thoa 29/11/1998 CD41STHB CĐ08

38 Nguyễn Thị Hoài Thu 12/02/1998 CD41STHB CĐ08

39 Nguyễn Hoàng Oanh Thư 22/04/1997 CD41STHB CĐ08

40 Nguyễn Thị Minh Thư 29/09/1998 CD41STHB CĐ08

41 Tiêu Ngọc Anh Thư 11/01/1998 CD41STHB CĐ08

42 Lê Vũ Hoài Thương 22/03/1997 CD41STHB CĐ08

43 Nguyễn Thị Hoài Thương 09/10/1997 CD41STHB CĐ08

44 Vũ Thị Hoài Thương 28/07/1997 CD41STHB CĐ08

45 Nguyễn Thị Thuỷ 02/02/1998 CD41STHB CĐ08

46 Bùi Thị Thúy 12/12/1997 CD41STHB CĐ08

47 Cao Ngọc Thúy 24/07/1998 CD41STHB CĐ08

48 Nguyễn Thị Thanh Thúy 14/01/1998 CD41STHB CĐ08

49 Lê Thị Thu Thủy 24/06/1997 CD41STHB CĐ08

50 Trần Minh Thy 16/01/1998 CD41STHB CĐ08

51 Biện Thị Thanh Trâm 19/09/1998 CD41STHB CĐ08

52 Trần Thị Hoài Trâm 02/06/1998 CD41STHB CĐ08

53 Bùi Thị Thùy Trang 14/04/1998 CD41STHB CĐ08

54 Hồ Hồng Trang 22/02/1998 CD41STHB CĐ08

55 Hồ Thị Quỳnh Trang 28/12/1998 CD41STHB CĐ08

1 Trần Nguyễn Châu An 26/11/1998 CD41STHC CĐ09

2 Nguyễn Thị Kiều Anh 15/12/1998 CD41STHC CĐ09

3 Nguyễn Trần Minh Anh 23/07/1998 CD41STHC CĐ09

4 Nguyễn Thị Ngọc Châu 08/03/1996 CD41STHC CĐ09

5 Hồ Thị Giang 07/08/1997 CD41STHC CĐ09

6 Nguyễn Đoàn Thanh Hà 17/07/1998 CD41STHC CĐ09
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7 Nguyễn Thị Thanh Hằng 13/03/1996 CD41STHC CĐ09

8 Phạm Ngọc Hằng 06/04/1997 CD41STHC CĐ09

9 Trần Thị Minh Hằng 06/09/1998 CD41STHC CĐ09

10 Nguyễn Thị Hậu 06/02/1998 CD41STHC CĐ09

11 Nguyễn Vũ Lan Hương 10/10/1998 CD41STHC CĐ09

12 Vũ Nguyễn Quỳnh Hương 02/08/1998 CD41STHC CĐ09

13 Phạm Thị Bích Lê 16/01/1998 CD41STHC CĐ09

14 Ngô Mỹ Linh 24/02/1998 CD41STHC CĐ09

15 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/09/1998 CD41STHC CĐ09

16 Phạm Khánh Linh 23/08/1998 CD41STHC CĐ09

17 Phạm Vũ Ngọc Mai 02/05/1998 CD41STHC CĐ09

18 Phan Lê Quỳnh Mai 05/03/1998 CD41STHC CĐ09

19 Trần Thị Phương Mai 22/01/1997 CD41STHC CĐ09

20 Đỗ Nguyễn Thảo My 28/05/1998 CD41STHC CĐ09

21 Phạm Hồ Hải My 17/12/1998 CD41STHC CĐ09

22 Trần Vũ Huyền My 16/03/1998 CD41STHC CĐ09

23 Hoàng Nguyễn Quỳnh Nga 08/07/1995 CD41STHC CĐ09

24 Đặng Thị Ngọc Ngân 27/09/1998 CD41STHC CĐ09

25 Đào Thị Thanh Ngân 08/09/1998 CD41STHC CĐ09

26 Lê Kim Ngân 26/11/1998 CD41STHC CĐ09

27 Lê Thị Ngọc 10/10/1998 CD41STHC CĐ09

28 Trần Hồng Ngọc 17/01/1998 CD41STHC CĐ09

29 Tạ Tuyết Nhi 29/07/1998 CD41STHC CĐ09

30 Trịnh Uyên Nhi 20/04/1998 CD41STHC CĐ09

31 Dương Gia Như 13/10/1998 CD41STHC CĐ09

32 Gì Trịnh Thị Quỳnh Như 27/10/1993 CD41STHC CĐ09

33 Phan Thị Hồng Nhung 17/10/1998 CD41STHC CĐ09

34 Lê Hoài Phương 29/03/1998 CD41STHC CĐ09

35 Trần Thị Bích Phương 08/09/1997 CD41STHC CĐ09

36 Đinh Thị Hiếu Thảo 27/11/1998 CD41STHC CĐ09

37 Phạm Huỳnh Minh Thư 12/03/1998 CD41STHC CĐ09

38 Lê Thùy Trang 29/09/1998 CD41STHC CĐ09

39 Nguyễn Ngọc Phương Trang 16/11/1998 CD41STHC CĐ09

40 Thân Thị Thu Trinh 02/09/1998 CD41STHC CĐ09

41 Trần Bình Trọng 01/04/1998 CD41STHC CĐ09

42 Đỗ Nguyễn Nhã Trúc 29/03/1996 CD41STHC CĐ09

43 Nguyễn Thanh Trúc 20/08/1997 CD41STHC CĐ09

44 Trần Thị Phương Trúc 18/08/1998 CD41STHC CĐ09
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45 Nguyễn Xuân Thanh Tú 02/04/1998 CD41STHC CĐ09

46 Trần Thị Cẩm Tú 04/12/1996 CD41STHC CĐ09

47 Nguyễn Thanh Tuyền 27/12/1997 CD41STHC CĐ09

48 Trần Thị Thanh Tuyền 20/07/1998 CD41STHC CĐ09

49 Võ Thị Ánh Tuyết 18/08/1998 CD41STHC CĐ09

50 Vũ Thị Ngọc Tuyết 21/12/1997 CD41STHC CĐ09

51 Ngô Thị Phương Uyên 07/02/1998 CD41STHC CĐ09

52 Tống Phương Uyên 27/10/1998 CD41STHC CĐ09

53 Nguyễn Thị Bích Vân 09/02/1998 CD41STHC CĐ09

54 Nguyễn Thị Cẩm Vân 02/07/1998 CD41STHC CĐ09

55 Vũ Cẩm Vân 16/12/1997 CD41STHC CĐ09

56 Phạm Thị Bích Vượng 01/08/1998 CD41STHC CĐ09

57 Đặng Nguyễn Thảo Vy 21/07/1998 CD41STHC CĐ09

58 Nguyễn Thị Nhã Vy 05/11/1998 CD41STHC CĐ09

59 Nguyễn Thị Trúc Vy 01/07/1998 CD41STHC CĐ09

60 Trần Lâm Bảo Vy 21/07/1998 CD41STHC CĐ09

61 Trần Nguyễn Quỳnh Vy 26/02/1998 CD41STHC CĐ09

62 Phạm Thị Xuân 28/08/1998 CD41STHC CĐ09

63 Nguyễn Thị Hoàng Yến 25/12/1998 CD41STHC CĐ09

64 Phan Ngọc Yến 06/03/1998 CD41STHC CĐ09

1 Nguyễn Huy Minh Anh 11/11/1998 CD41STO1 CĐ10

2 Phạm Lan Anh 08/04/1997 CD41STO1 CĐ10

3 Đinh Trọng Bằng 03/03/1998 CD41STO1 CĐ10

4 Hoàng Thị Hồng Cúc 25/04/1991 CD41STO1 CĐ10

5 Mai Mạnh Cường 25/04/1995 CD41STO1 CĐ10

6 Phan Vũ Cường 19/12/1995 CD41STO1 CĐ10

7 Nguyễn Huy Đạt 16/10/1997 CD41STO1 CĐ10

8 Trần Hồng Định 17/09/1998 CD41STO1 CĐ10

9 Phạm Xuân Đức 24/05/1998 CD41STO1 CĐ10

10 Nguyễn Hồng Duy 15/01/1998 CD41STO1 CĐ10

11 Nguyễn Trường Giang 04/07/1998 CD41STO1 CĐ10

12 Dương Thị Hà 06/06/1998 CD41STO1 CĐ10

13 Nguyễn Thị Thúy Hằng 09/04/1998 CD41STO1 CĐ10

14 Phan Thị Kim Hằng 06/11/1998 CD41STO1 CĐ10

15 Trần Thị Mỹ Hạnh 12/01/1997 CD41STO1 CĐ10

16 Lưu Quốc Hào 27/01/1998 CD41STO1 CĐ10

17 Huỳnh Phước Hảo 22/02/1998 CD41STO1 CĐ10

18 Nguyễn Thị Hiền 06/02/1998 CD41STO1 CĐ10
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19 Phan Tấn Hiếu 02/11/1997 CD41STO1 CĐ10

20 Ngô Hải Hồ 01/09/1998 CD41STO1 CĐ10

21 Nguyễn Thị Thanh Huê 09/05/1995 CD41STO1 CĐ10

22 Bùi Hoàng Quỳnh Hương 06/11/1998 CD41STO1 CĐ10

23 Trần Thị Thu Hương 26/10/1997 CD41STO1 CĐ10

24 Huỳnh Thị Thùy Linh 31/01/1998 CD41STO1 CĐ10

25 Tống Thị Kim Lợi 30/04/1993 CD41STO1 CĐ10

26 Nguyễn Thị Tuyết Mai 03/08/1998 CD41STO1 CĐ10

27 Đoàn Bùi Đức Mạnh 13/07/1997 CD41STO1 CĐ10

28 Nguyễn Hà Kim Ngân 10/06/1998 CD41STO1 CĐ10

29 Trương Minh Ngọc 12/02/1997 CD41STO1 CĐ10

30 Nguyễn Yến Nhi 05/01/1998 CD41STO1 CĐ10

31 Vũ Trần Quỳnh Như 09/08/1998 CD41STO1 CĐ10

32 Võ Thị Lâm Oanh 04/01/1998 CD41STO1 CĐ10

33 Hồ Minh Quân 09/07/1998 CD41STO1 CĐ10

34 Đặng Phương Quỳnh 05/11/1998 CD41STO1 CĐ10

35 Nguyễn Đình Tân 26/06/1997 CD41STO1 CĐ10

36 Vi Thị Ngọc Thắm 26/02/1998 CD41STO1 CĐ10

37 Trần Thắng 21/09/1997 CD41STO1 CĐ10

38 Lê Thị Phương Thanh 28/02/1998 CD41STO1 CĐ10

39 Đinh Quang Thiệu 16/09/1998 CD41STO1 CĐ10

40 Trần Minh Thông 18/08/1998 CD41STO1 CĐ10

41 Trần Vũ Anh Thư 10/02/1997 CD41STO1 CĐ10

42 Lê Thị Thủy 06/03/1997 CD41STO1 CĐ10

43 Nghiêm Ngọc Kim Thy 03/06/1998 CD41STO1 CĐ10

44 Nguyễn Minh Tiến 12/03/1998 CD41STO1 CĐ10

45 Nguyễn Thành Tiến 03/02/1998 CD41STO1 CĐ10

46 Đoàn Thị Thu Trang 22/01/1998 CD41STO1 CĐ10

47 Hoàng Thị Thu Trang 05/12/1998 CD41STO1 CĐ10

48 Nguyễn Duy Trường 01/05/1992 CD41STO1 CĐ10

49 Bùi Anh Tuấn 09/12/1995 CD41STO1 CĐ10

50 Hoàng Anh Tuấn 29/11/1997 CD41STO1 CĐ10

51 Lê Văn Tuấn 23/01/1998 CD41STO1 CĐ10

52 Mai Hồ Xuân Tuyền 03/04/1998 CD41STO1 CĐ10

53 Hoàng Thị Ngọc Uyên 20/02/1998 CD41STO1 CĐ10

54 Nguyễn Thị Thu Vân 29/11/1998 CD41STO1 CĐ10

55 Hoàng Đình Văn 03/09/1998 CD41STO1 CĐ10

56 Lê Đặng Khánh Vi 04/01/1998 CD41STO1 CĐ10

57 Trương Tiến Vương 02/10/1995 CD41STO1 CĐ10

58 Nguyễn Đoàn Như Nguyệt 04/09/1998 CĐ41STO1 CĐ10
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